TIỂU LUẬN CUỐI KỲ _ MÔN: CƠ SỞ DỮ LIỆU
Thành viên nhóm:
· Lâm Viết Dũng
· Trang Thị Xuân Uyên
· Phạm Huy Hoàng
· Lê Thị Huyền
· Nguyễn Trung Dũng
· Bùi Thị Lan Anh
· Trần Thị Ánh Tuyết.
Đề 1:  Cho lược đồ cơ sở dữ liệu Quản lý sinh viên gồm các lược đồ quan hệ sau:
Sv(MASV, HOTEN,PHAI, NGAYSINH, MALOP, HOCBONG, TINH) 
Tân từ: Mỗi sinh viên có mỗi MASV duy nhất. Mỗi MASV  xác định họ tên, phái, ngày sinh, học bổng và lớp đang theo học.
Lop(MALOP, TENLOP, MAKHOA,HE) 
Tân từ: Mỗi lớp có một MALOP duy nhất. Mỗi MALOP xác định tên lớp, hệ nào, và  thuộc khoa nào.
Khoa(MAKHOA,TENKHOA, DIENTHOAI)
Tân từ: Mỗi khoa có mỗi MAKHOA duy nhất. Mỗi MAKHOA xác định tên khoa, và điện thoại.
Monhoc(MAMH, TENMH, SOTIET) 
Tân từ: Môi Môn học có một MAMH duy nhất. Mỗi MAMH xác định tên môn học, số tiết của môn học đó.
Ketqua(MASV, MAMH, DIEMTHI) 
Tân từ: Mỗi sinh viên cùng với một môn học xác định duy nhất một điểm thi.

Câu hỏi:
Câu 1: Xác định khoá chính cho mỗi lược đồ quan hệ trên.
Câu 2: Xác định khoá ngoại (nếu có) cho mỗi lược đồ quan hệ trên.
Câu 3: Vẽ(chụp hình) mối quan hệ relationship cho các lược đồ quan hệ trên.
Câu 4: Trình bày các ràng buộc toàn vẹn sau:
4.1. Trình bày 1 ràng buộc liên bộ (khoá chính).
4.2. Trình bày 1 ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại.
Câu 5: Sử dụng ngôn ngữ SQL để thực hiện các chức năng sau:
5.1. Tạo các bảng(có tạo khoá chính, khoá ngoại) cho mỗi lược đồ quan đồ quan hệ trên.
5.2.  Lập danh sách sinh viên gồm mã sinh viên, họ tên, học bổng
5.3. Lập danh sách 3 sinh viên có học bổng cao nhất, thông tin gồm mã sinh viên, học tên, học bổng.
5.4. Lập danh sách các sinh viên có tên ‘Lan’ trong lớp có mã lớp là ‘TCTH30A’. Danh sách gồm tất cả các thông tin của sinh viên.
5.5. Lập danh sách sinh viên gồm MASV,HOTEN,TENLOP
5.6. Lập danh sách sinh viên gồm MASV,HOTEN,PHAI,NGAYSINH,DIEM với điểm thi môn ‘CSDL’>=8.
5.7. Tính điểm trung bình của từng sinh viên. Thông tin hiển thị gồm MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, điểm trung bình.
5.8. Đếm số lượng sinh viên nữ của mỗi khoa. Thông tin hiển thị gồm MAKH, TENKH, số sinh viên nữ.
5.9. Lập danh sách sinh viên có điểm thi môn “CSDL” cao nhất. Danh sách gồm các thông tin MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH,DIEMTHI.
5.10. Lập danh sách sinh viên có điểm thi môn “CSDL” cao nhất của từng lớp. Thông tin hiển thị gồm MASV, HOTEN, PHAI,NGAYSINH,DIEMTHI,MALOP.
Bài làm:

Câu 1: 
Khoá chính:
SV: MASV
LOP: MALOP
KHOA: MAKHOA
MONHOC: MAMH
KETQUA: MASV,MAMH

Câu 2: 
Khoá ngoại:
SV: MALOP  LOP(MALOP)
LOP: MAKHOA  KHOA(MAKHOA)
KETQUA: MASV  SV(MASV)
	     : MAMH  MONHOC(MAMH)

Câu 3:
[image: ]

Câu 4:
4.1. Trình bày 1 ràng buộc liên bộ (khoá chính).	
R1: Mỗi sinh viên có mỗi MASV duy nhất
· Bối cảnh: Sv
· Phát biểu : t1,t2 JSv 
Nếu t1  t2  thì t1.MASV  t2.MASV
Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R1
	T
	X
	S

	Sv
	+
	-
	-(*)



   4.2. Trình bày 1 ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại.	
      R2: Giá trị mã khoa trong lớp phải được tồn tại trước trong khoa.
-	Bối cảnh: Khoa, Lop
· Phát biểu: 
JLop [MAKHOA] JKhoa [MAKHOA]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R2
	T
	X
	S

	Khoa
	-
	+
	- (*)

	Lop
	+
	-
	+(MAKHOA)



Câu 5:
5.1. Tạo các bảng(có tạo khoá chính, khoá ngoại) cho mỗi lược đồ quan đồ quan hệ trên.
CREATE TABLE LOP
(
MALOP TEXT(10),
TENLOP TEXT(30),
MAKH  TEXT(10),
HE TEXT(10),
CONSTRAINT PK_LOP  PRIMARY KEY (MALOP),
CONSTRAINT FK_LOP_KHOA  FOREIGN KEY (MAKH)REFERENCES KHOA(MAKH)
)

CREATE TABLE KHOA
(
MAKH TEXT(10),
TENKH TEXT(30),
DTHOAI TEXT(11),
CONSTRAINT PK_KHOA PRIMARY KEY (MAKH)
)

CREATE TABLE MONHOC
(
MAMH TEXT(10),
TENMH TEXT(30),
SOTIET NUMBER,
CONSTRAINT PK_MON  PRIMARY KEY (MAMH)
)

CREATE TABLE SINHVIEN
(
MASV TEXT(10),
HOTEN TEXT(30),
PHAI TEXT(10),
NGAYSINH DATETIME,
MALOP TEXT(10),
TINH TEXT(30),
HOCBONG NUMBER,
CONSTRAINT PK_SV PRIMARY KEY (MASV),
CONSTRAINT FK_SV_LOP  FOREIGN KEY (MALOP) REFERENCES LOP(MALOP)
)

CREATE TABLE KETQUA
(
MASV TEXT(10),
MAMH TEXT(10),
DIEM NUMBER,
CONSTRAINT PK_KETQUA  PRIMARY KEY (MASV,MAMH),
CONSTRAINT FK_KETQUA_SV FOREIGN KEY (MASV) REFERENCES SINHVIEN(MASV),
CONSTRAINT KN4 FOREIGN KEY (MAMH) REFERENCES MONHOC(MAMH)
)
5.2.  Lập danh sách sinh viên gồm mã sinh viên, họ tên, học bổng
SELECT SINHVIEN.MASV, SINHVIEN.HOTEN, SINHVIEN.HOCBONG
FROM SINHVIEN;

5.3. Lập danh sách 3 sinh viên có học bổng cao nhất, thông tin gồm mã sinh viên, học tên, học bổng.
SELECT MASV, HOTEN, HOCBONG
FROM SINHVIEN
ORDER BY HOCBONG DESC;

5.4. Lập danh sách các sinh viên có tên ‘Lan’ trong lớp có mã lớp là ‘TCTH30A’. Danh sách gồm tất cả các thông tin của sinh viên.
SELECT *
FROM SINHVIEN
WHERE HOTEN LIKE "*LAN" AND MALOP ="TCTH30A";

5.5. Lập danh sách sinh viên gồm MASV,HOTEN,TENLOP
SELECT MASV, HOTEN, TENLOP
FROM SINHVIEN AS S, LOP AS L
WHERE S.MALOP = L.MALOP;
5.6. Lập danh sách sinh viên gồm MASV,HOTEN,PHAI,NGAYSINH,DIEM với điểm thi môn ‘CSDL’>=8.
SELECT S.MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, DIEM
FROM SINHVIEN AS S, KETQUA AS K
WHERE S.MASV = K.MASV AND MAMH = "CSDL" AND DIEM >= 8;
5.7. Tính điểm trung bình của từng sinh viên. Thông tin hiển thị gồm MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, điểm trung bình.
SELECT S.MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, AVG(DIEM) AS DTB
FROM SINHVIEN AS S, KETQUA AS K
WHERE S.MASV = K.MASV
GROUP BY S.MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH;
5.8. Đếm số lượng sinh viên nữ của mỗi khoa. Thông tin hiển thị gồm MAKH, TENKH, số sinh viên nữ.
SELECT K.MAKH, TENKH, COUNT(MASV) AS SLNU
FROM SINHVIEN AS S, LOP AS L, KHOA AS K
WHERE S.MALOP = L.MALOP AND L.MAKH = K.MAKH AND PHAI = "NỮ"
GROUP BY K.MAKH, TENKH;
5.9. Lập danh sách sinh viên có điểm thi môn “CSDL” cao nhất. Danh sách gồm các thông tin MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH,DIEMTHI.
[bookmark: _GoBack]SELECT TOP 1 S.MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, DIEM
FROM SINHVIEN AS S, KETQUA AS K
WHERE S.MASV = K.MASV AND MAMH = "CSDL"
ORDER BY DIEM DESC;
5.10. Lập danh sách sinh viên có điểm thi môn “CSDL” cao nhất của từng lớp. Thông tin hiển thị gồm MASV, HOTEN, PHAI,NGAYSINH,DIEMTHI,MALOP.
SELECT SV.MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, DIEM, MALOP
FROM SINHVIEN AS SV, KETQUA AS KQ
WHERE SV.MASV = KQ.MASV AND MAMH = "CSDL"
AND DIEM= (
                        SELECT Max(DIEM)
                        FROM SINHVIEN AS S, KETQUA AS K
                        WHERE S.MASV=[K].[MASV] AND MAMH = "CSDL" AND S.MALOP = SV.MALOP
);
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